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Thực hiện Công văn số 689/CCCNTY-TY, ngày 27/8/2025 của Chi cục chăn 

nuôi Thú y tỉnh về việc hướng dẫn quy trình kỹ thuật và thủ tục hành chính trong công 

tác tiêm phòng vắc xin cho gia súc, gia cầm đợt 2 năm 2025 trên địa bàn tỉnh; kế hoạch 

số: 36/KH-UBND Thượng Ninh, ngày 15 tháng 9 năm 2025 về việc triển khai kế hoạch 

tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm đợt 2 năm 2025; 

Ủy ban nhân dân xã Thượng Ninh hướng dẫn mức thu phí, lệ phí tiêm phòng cho 

một lần tiêm phòng trên đầu gia súc, gia cầm cụ thể như sau: 

I. MỨC THU VÀ NỘI DUNG THU, CHI TIÊM PHÒNG CÁC LOẠI VẮC 

XIN GIA SÚC, GIA CÀM ĐỢT 1/2024 

 1.1. Tiêm phòng Vắc xin Dại chó, mèo 

a. Mức thu: 6.000 đồng/liều/con 

- Tiền Vắc xin: Nhà nước hỗ trợ 

- Thu tiền công tiêm: 6.000 đồng/liều/con 

 1.2. Tiêm phòng Vắc xin dịch tả lợn 

a. Mức thu: 7.500 đồng/con 

b. Các khoản thu được chi vào các nội dung sau: 

- Trả tiền Vắc xin về Chi cục Thú y tỉnh: 5.520 đồng/liều/con, trong đó: 

+ Lệ phí tiêm phòng chi tại UBND xã: 1.980 đồng/liều/con bao gồm chi phí vận 

chuyển, vật tư bảo quản, hao hụt, đổ vỡ Vắc xin, tổ chức hội nghị, giao ban, tập huấn 

kỹ thuật. Giấy CNTP, Dung dịch pha, trả công tiêm phòng. 

1.3. Tiêm phòng Vắc xin Tụ dấu lợn 
a. Mức thu: 7.500 đồng/liều/con 

b. Các khoản thu được chi vào các nội dung sau: 

+ Trả tiền Vắc xin: 4.515 đồng/liều/con. 

+ Lệ phí tiêm phòng chi tại UBND xã: 2.985 đồng/liều/con bao gồm chi phí vận 

chuyển, vật tư  bảo quản, hao hụt, đổ vỡ Vắc xin, tổ chức hội nghị, giao ban, tập huấn 

kỹ thuật. Giấy CNTP, Dung dịch pha và trả tiền công tiêm. 

1.4. Tiêm phòng Vắc xin Tụ huyết trùng trâu, bò: 

a. Mức thu: 13.000 đồng/liều/con. 

b. Các khoản thu được chi vào các nội dung sau: 

+ Chi trả tiền Vắc xin: 5.775 đồng/liều/con. 



+ Lệ phí tiêm phòng chi tại UBND xã: 7.225 đồng/liều/con bao gồm chi phí vận 

chuyển,vật tư  bảo quản, hao hụt, đổ vỡ Vắc xin, tổ chức hội nghị, giao ban, tập huấn 

kỹ thuật, Giấy CNTP và trả tiền công tiêm. 

1.5. Tiêm phòng vắc xin Lở mồm long móng trâu, bò ( type O): 

a. Mức thu: 27.000 đồng/liều/con 

b. Các khoản thu được chi vào các nội dung sau: 

+ Trả tiền Vắc xin: 21.315 đồng/liều/con. 

+ Lệ phí tiêm phòng chi tại UBND xã: 5.685 đồng/liều/con bao gồm chi phí vận 

chuyển,vật tư  bảo quản, hao hụt, đổ vỡ Vắc xin, tổ chức hội nghị, giao ban, tập huấn 

kỹ thuật. Giấy CNTP và trả tiền công tiêm. 

1.6. Vắc xin viêm da nổi cục trâu, bò 

a. Mức thu: 50.000 đồng/liều/con 

b. Các khoản thu được chi vào các nội dung sau: 

+ Trả tiền Vắc xin: 37.170 đồng/liều/con. 

+ Lệ phí tiêm phòng chi tại UBND xã: 12.830 đồng/liều/con bao gồm chi phí vận 

chuyển,vật tư  bảo quản, hao hụt, đổ vỡ Vắc xin, tổ chức hội nghị, giao ban, tập huấn 

kỹ thuật, Giấy CNTP và trả tiền công tiêm phòng. 

1.7. Tiêm phòng vắc xin cúm gia cầm (H5N1, H5N6)               
a. Mức thu: 1.000 đồng/liều/con 

b. Các khoản thu được chi vào các nội dung sau: 

+ Trả tiền Vắc xin: 557 đồng/liều/con. 

+ Lệ phí tiêm phòng chi tại UBND xã: 443 đồng/liều/con bao gồm chi phí vận 

chuyển,vật tư  bảo quản, hao hụt, đổ vỡ Vắc xin, tổ chức hội nghị, giao ban, tập huấn 

kỹ thuật, Giấy CNTP và trả tiền công tiêm phòng. 

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các Ông, bà Trưởng thôn: Tuyên truyền, triển khai đến toàn thể các hộ trong 

thôn đang thực hiện chăn nuôi gia súc, gia cầm được biết, phối hợp với các Tổ tiêm 

phòng.  

2. Phòng Kinh tế: Hướng dẫn quy trình kỹ thuật; Cấp đầy đủ vacxin, các trang 

thiết bị thiết yếu phục vụ tiêm phòng; Tổng hợp kết quả tiêm phương và thanh quyết 

toán kinh phí tiêm phòng theo quy định./. 

Nơi nhận:                                                                                                                                  
- 22 Ông, bà Trưởng thôn (t/h); 

- Chủ tịch UBND xã (b/c); 

- Trung tâm cung ứng dịch vụ công (đưa tin); 

- Phòng KT; 

- Lưu: VT.                                                                                        

 

 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Lê Thị Thu Hằng 
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